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1 211650 Võ Minh An 31/01/2003 Sóc Trăng DH21TIN03

2 237073 Lê Thanh Dân 18/12/2005 Sóc Trăng DH23QHC01

3 213383 Vương Tấn Đạt 19/05/2002 Kiên Giang DH21OTO08

4 213799 Nguyễn Hoàng Anh Đức 10/03/2003 Bạc Liêu DH21OTO08

5 233717 Nguyễn Văn Khánh Duy 24/10/2005 Hậu Giang DH23QHC01

6 226511 Nguyễn Hoài Giao 25/09/2004 Cà Mau DH22KTO02

7 213170 Lê Thái Hoàn 13/08/2003 An Giang DH21KPM01

8 225434 Nguyễn Duy Khang 05/09/2004 Hậu Giang DH22QLC01

9 211435 Hồ Nhật Lam 26/06/2003 Bạc Liêu DH21KPM01

10 237117 Tô Khánh Linh 16/03/2005 Cà Mau DH23QHC01

11 211438 Lê Phúc Lộc 16/02/2003 Trà Vinh DH21TIN03

12 222937 Nguyễn Hoàng Lộc 15/10/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

13 236152 Nguyễn Lý Thanh Luân 25/07/2005 Sóc Trăng DH23QTK05

14 225874 Phan Thị Cẩm Ly 07/11/2004 Cà Mau DH22KTO02

15 236205 Nguyễn Văn Mẫn 25/06/2004 Cà Mau DH23QTK05

16 235556 Nguyễn Thị Thúy Nga 21/02/2005 Bình Phước DH23QHC01

17 212129 Lâm Kim Ngân 21/11/2003 Đồng Tháp DH22QLD01

18 236330 Lê Ý Nghi 10/04/2005 Cà Mau DH23QTK05

19 235596 Võ Nguyễn Mai Nhi 20/08/2004 Cà Mau DH23QTK05

20 221553 Nguyễn Dương Thảo Như 10/10/2004 Cà Mau DH22QLC01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 15/03/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 236540 Phan Huỳnh Như 01/02/2005 Cà Mau DH23QTK05

22 213328 Thái Minh Nhựt 20/11/2003 Cà Mau DH21OTO08

23 226899 Trần Sô Phép 14/10/2004 Sóc Trăng DH22QLC01

24 211816 Châu Đại Phi 14/02/2003 Kiên Giang DH21TIN03

25 236743 Hứa Đăng Phong 31/08/2005 Bạc Liêu DH23QHC01

26 241877 Nguyễn Thị Tố Quyên 28/04/2006 Cà Mau DH24QTK02

27 236277 Phạm Trần Hoàng Quyên 07/11/2005 An Giang DH23QTK05

28 213165
Nguyễn Huỳnh 
Phương

Thanh 15/08/2003 Kiên Giang DH21OTO08

29 211768 Nguyễn Phú Thịnh 28/11/2002 Cà Mau DH21TIN03

30 236101 Huỳnh Nguyễn Lam Thư 15/06/2005 Cà Mau DH23QTK05

31 236022 Ngô Anh Thư 28/06/2005 Cà Mau DH23QTK05

32 213447 Nguyễn Tấn Thực 31/03/2003 Bến Tre DH21TIN04

33 236238 Nguyễn Khắc Thường 08/04/2005 Cà Mau DH23QTK05

34 235932 Trần Thị Thanh Thùy 15/04/2004 Vĩnh Long DH23QTK05

35 239717 Trần Thị Kim Tiên 02/03/2005 Đồng Tháp DH23QTK05

36 214365 Võ Minh Toàn 18/09/2003 Bạc Liêu DH21OTO08

37 236335 Tạ Hoàng Tới 08/08/2003 Cà Mau DH23QTK05

38 236224 Huỳnh Thị Trang 15/08/2005 An Giang DH23QHC01

39 233623 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/05/2005 Hậu Giang DH23DPT01

40 236625 Lê Thanh Trúc 05/04/2005 An Giang DH23QHC01
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41 232997 Phan Quốc Trung 13/12/2005 An Giang DH23QHC01

42 219587 Phạm Hoàng Tuân 04/11/2003 Bạc Liêu DH21OTO08

43 235529 Phan Thị Thu Vân 10/04/2005 Vĩnh Long DH23QTK05

44 213255 Nguyễn Sang Việt 22/10/2003 Hậu Giang DH21OTO08

45 211535 Lê Hoàng Phúc Vinh 05/01/2003 Sóc Trăng DH21TIN03

46 213249 Võ Phương Vinh 07/02/2003 Sóc Trăng DH21OTO08

47 236000 Ngô Võ Kiều Vy 05/04/2005 Kiên Giang DH23QTK05

48 235537 Nguyễn Thị Yến Vy 23/12/2005 Vĩnh Long DH23QHC01

49 236343 Tô Khánh Vy 12/05/2005 Cà Mau DH23QHC01

50 236232 Huỳnh Lê Mỹ Xuyên 15/11/2005 Cà Mau DH23QTK05

51 236260 Lê Thị Ngọc Như Ý 22/01/2005 Kiên Giang DH23QHC01

52 222057 Trần Hải Yến 16/07/2004 Đồng Tháp DH22QLC01


